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Câu 1: (2đ)
Đất bao quanh rễ cây được cấu thành từ các loại hạt keo đất có mang các ion khoáng cần cho sinh trưởng và phát triển của cây. 

a. Để hấp thụ được các ion khoáng, rễ cây sử dụng cơ chế hút bám trao đổi cation. Nêu các đặc điểm chính của cơ chế đó.
b. Dựa trên cơ chế hút bám trao đổi cation, hãy cho biết đất chua (pH từ 4-5) và đất kiềm (pH từ 9-10) loại nào chứa nhiều cation khoáng hơn? Giải thích.

Câu 2: (2đ)
a. Nhiều loài cây có thể chịu đựng được nhiệt độ môi trường rất lạnh dưới nhiệt độ đóng băng của nước. Tế bào của những cây này có đặc điểm sinh lí thích nghi như thế nào?

b. Một số loài cây có thể chịu được nhiệt độ môi trường tăng cao trong thời gian tương đối dài. Bằng cách nào cây có thể chịu được môi trường nhiệt độ cao như vậy?
Câu 3: (2đ)
Trong một thí nghiệm về nhu cầu dinh dưỡng của cây đậu tương, người ta lấy 4 đĩa Petri trong đó có đặt giấy thấm tẩm dung dịch khoáng. Các đĩa Petri được đánh dấu A, B, C và D. Cả 4 đĩa đều chứa dung dịch khoáng, nhưng chỉ có đĩa C chứa đầy đủ tất cả các thành phần khoáng cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây đậu tương. Các đĩa còn lại thiếu một thành phần khoáng nào đó. Người ta cho vi khuẩn Rhizobium vào đĩa A, vi khuẩn Bacillus subtilis vào đĩa B và vi khuẩn Anabaena azollae lấy từ bèo hoa dâu vào đĩa D. Sau đó, người ta đặt các hạt đậu tương lấy từ một giống vào trong các đĩa. Vài ngày sau, tất cả các hạt đều nảy mầm. Hai tuần sau khi hạt nảy mầm, người ta thấy chỉ có các cây ở đĩa A và C sinh trưởng bình thường, các cây ở đĩa B và D đều chết. Trong suốt quá trình thí nghiệm, tất cả các đĩa luôn được giữ ẩm và đặt trong điều kiện môi trường như nhau. Hãy giải thích kết quả thí nghiệm.

Câu 4: (2đ)
     Các cây của loài Xanthium strunarium chỉ ra hoa khi được chiếu sáng tối đa là 16 giờ/ngày. Trong một thí nghiệm, người ta chiếu sáng các cây này mỗi ngày liên tục 16 giờ và để trong tối 8 giờ. Tuy nhiên, mỗi đêm lại được ngắt quãng bằng cách chiếu ánh sáng trắng kéo dài một vài phút. Hãy cho biết các cây được trồng trong điều kiện thí nghiệm như vậy có ra hoa không? Giải thích. 

Câu 5: (2đ)
Một cây non  trồng trong một hộp xốp chứa mùn ẩm, có nhiều lỗ thủng ở đáy và được treo nghiêng. Sau một thời gian người ta quan sát thấy cây mọc thẳng, trong khi đó rễ lại mọc chui ra khỏi lỗ hộp xốp một đoạn rồi lại chui vào lỗ hộp xốp rồi lại chui ra và cứ như vậy rễ sinh trưởng có kiểu uốn theo kiểu làn sóng. Thí nghiệm này nhằm chứng minh điều gì? Giải thích.

Câu 6: (2đ)
Khi nào thì thức ăn từ dạ dày xuống ruột non để tiếp tục tiêu hóa? Vai trò của môn vị trong quá trình tiêu hóa?

Câu 7: (2đ)
a. Cho nhận định: “Máu trong tĩnh mạch trên gan (tĩnh mạch rời gan) có màu đỏ thẫm và có rất ít chất dinh dưỡng”. Nhận định trên đúng hay sai? Giải thích.
b. Ở trẻ em, nếu chế độ dinh dưỡng thiếu iốt kéo dài thì thường có biểu hiện suy dinh dưỡng, trí tuệ chậm phát triển. Giải thích.

Câu 8: (2đ)
a. Thể tích máu và lượng bạch huyết thay đổi như thế nào ở những cơ thể người ăn ít muối NaCl trong thời gian dài so với nhu cầu cơ thể?

b. Một bệnh nhân bị mất nhiều máu sẽ sản sinh ra 1 lượng lớn hoocmon aldosterol từ vỏ tuyến thượng thận. Giải thích ?

Câu 9: (2đ) 

Vì sao trong hoạt động hô hấp của chim cần sự hỗ trợ của hệ thống ống khí?
Câu 10: (2đ)

a. Phương pháp nào có thể gây đa thai nhân tạo ở những vật nuôi vốn chỉ đẻ một con trong một lứa. Ứng dụng của phương pháp này ở người?
b. Nhân bản vô tính là gì? Ứng dụng của nhân bản vô tính ở người?

                             --------------------------Hết--------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a
	Cơ chế hút bám trao đổi cation:

- Các hạt keo đất như hạt đất sét tích điện âm vì thế chúng mang các cation khoáng (K+, Na+, Ca2+…) trên bề mặt hạt keo. ……………………
-CO2 hình thành từ quá trình hô hấp ở các tế bào của rễ sẽ khuyếch tán qua lông hút vào dung dịch đất và kết hợp với các phân tử nước để hình thành axit yếu H2CO3. Do không bền, axit này sẽ bị phân ly thành H+ và HCO3- theo sơ đồ sau: 

    CO2   +  H2O              H2CO3             H+  +  HCO3-

H+ sẽ thay thế vị trí của các cation trên bề mặt hạt keo đất, dẫn đến giải phóng các cation khoáng tự do làm cho lông hút có thể dễ dàng hấp thụ vào rễ…..
	0.5

0.5

	
	b
	- Đất chua (pH từ 4-5) sẽ có nhiều ion H+, dẫn đến giải phóng nhiều cation khoáng. Một phần nhỏ cation khoáng sẽ được rễ hấp thu, còn phần lớn sẽ bị rửa trôi vào tầng nước ngầm. Trải qua thời gian, đất chua sẽ là đất nghèo cation khoáng. 
Ngược lại, với đất kiềm (pH từ 9-10) do có ít ion H+ nên phần lớn cation khoáng vẫn được giữ trên bề mặt hạt keo đất, vì vậy đất kiềm là đất giàu cation khoáng. 
	0.5
0.5

	2
	a
	Đặc điểm thích nghi với nhiệt độ thấp:

- Cây thay đổi thành phần lipit bằng cách tăng lượng axit béo không no để tăng khả năng di động của màng……..........…………………………
- Cây có khả năng chống nước đóng băng trong tế bào bằng cách tăng nồng độ chất tan trong tế bào (ví dụ như đường) để làm giảm nhiệt độ đóng băng của nước trong tế bào vì nếu nước đóng băng sẽ làm vỡ các bào quan……………………………..
	0.5

0.5



	
	b
	Đặc điểm chịu nhiệt độ cao:

- Cây chịu sốc nhiệt có khả năng tạo các protein sốc nhiệt có tác dụng bảo vệ các protein khác của tế bào khỏi nhiệt độ cao làm biến tính…………

- Các nhà khoa học cho rằng các protein sốc nhiệt sẽ liên kết với các protein khác giữ chúng khỏi bị biến tính………………………............
	0.5
0.5

	3
	a
	- Ở đĩa A, cây vẫn sinh trưởng bình thường do vi khuẩn Rhizobium có khả năng cố định nitơ phân tử thành nitơ liên kết để cung cấp cho thực vật. Như vậy, nguyên tố khoáng thiếu ở đĩa này là nitơ.....................................
- Ở đĩa B, vi khuẩn Bacillus subtilis là vi khuẩn dị dưỡng, không có khả năng cố định nitơ nên cây chết vì thiếu nitơ........................................

 - Ở đĩa C, do có đủ thành phần phần dinh dưỡng nên cây sinh trưởng bình thường.................. 

 - Ở đĩa D, vi khuẩn Anabaena azollae có khả năng cố định nitơ khi cộng sinh với bèo hoa dâu nhưng không cộng sinh với cây họ đậu nên không tổng hợp nitơ. Cây chết do thiếu nitơ........................................
	0.5
0.5

0.5
0.5

	4
	
	- Các cây này sẽ không ra hoa khi trồng trong điều kiện chiếu sáng như vậy vì chúng là các cây ngày ngắn cần thời gian tối liên tục là lớn hơn hoặc bằng 8 giờ. 

- Giải thích:

+ Cây ngày ngắn thực chất là cây đêm dài mà cụ thể là cây ngày ngắn cần một số giờ tối liên tục, tối thiểu nhất định mới ra hoa được. 

+ Trong trường hợp của loài cây này, số giờ tối liên tục phải bằng hoặc lớn hơn 8 giờ. Khi bị chiếu sáng trong đêm, số giờ tốicủa cây không đủ 8 giờ liên tục nên cây không thể ra hoa.

+ Cây ngày dài thực chất là cây đêm ngắn, chúng cần một thời gian tối liên tục tối đa nhất định mới ra hoa. Đối với trường hợp của loài cây này, nếu là cây ngày dài thì cây chỉ ra hoa khi thời gian chiếu sáng tối thiểu là 16 giờ, đồng nghĩa với thời gian tối liên tục chỉ có thể bằng hoặc ít hơn 8 giờ
	0.5
  0.5

   0.5
   0.5

	5
	a
	Mục đích thí nghiệm:

- Ngọn cây mọc thẳng là do hướng đất âm, hướng sáng dương…….…
- Rễ cây phải mọc theo hướng đất dương theo chiều thẳng đứng nhưng nhu cầu về nước và chất dinh dưỡng nên rễ phải vòng lên qua các lỗ thủng vào nơi chứa đất ẩm, cứ thể tạo nên hình làn sóng của rễ →Thí nghiệm thể hiện tính hướng kép: Hướng đất và hướng nước……........................
	0.5
0.5

	
	b
	b. Giải thích: 

- Ngọn hướng sáng dương còn đầu rễ hướng đất dương.

- Dưới tác động của ánh sáng auxin ở phần ngọn và phần rễ chuyển về phía không có ánh sáng làm cho sự sinh trưởng, mặt dưới của phần chồi nhanh hơn làm cho phần ngọn mọc thẳng lên theo tính hướng sáng dương……....
Trong khi đó mặt dưới của rễ hàm lượng auxin lại quá cao do lượng auxin từ phần ngọn chuyển xuống gây ức chế sự sinh trưởng ở mặt dưới so với mặt trên. Làm cho đỉnh rễ quay xuống hướng đất dương…….............................
	0.5
0.5

	6
	
	- Thức ăn được chuyển từ dạ dày xuống ruột phụ thuộc vào sự đóng mở môn vị do pH và sự co bóp của dạ dày 

- Ban đầu khi thức ăn mới xuống lực co dạ dày thấp đồng thời dịch vị lúc này tiết ra còn ít -> môn vị chưa mở……………………

- Khi thức ăn đã xuống nhiều dịch vị tăng tiết đồng thời dẫn tới tăng lực co của dạ dày -> môn vị mở và thức ăn từ dạ dày xuống ruột……………

- Thức ăn từ dạ dày xuống ruột làm thay đổi môi trườngt pH của tá tràng → gây phản ứng đóng môn vị………...................…....................................
* Vai trò:

- Cho thức ăn xuống từng lượng nhỏ, đảm bảo tiêu hóa và hấp thụ thức ăn 1 cách triệt để..........................................................................................
	    0.5
0.25

0.25
0.5
0.5

	7
	a
	 Đúng ở chỗ: Máu có màu đỏ thẫm vì giàu CO2, vì máu đỏ tươi xuất phát từ động mạch chủ sau khi trao đổi khí ở các cơ quan (dạ dày, ruột, lách,…) sẽ nhận CO2 thành máu đỏ thẫm theo tĩnh mạch trên gan đổ vào tĩnh mạch chủ dưới trở về tim…….........................................

- Sai ở chỗ: “Rất ít chất dinh dưỡng” vì: chúng vừa mới được hấp thu các chất dinh dưỡng từ ruột non nên giàu chất dinh dưỡng……….............…
	0.5

0.5

	
	b
	- Tyroxin là hooc môn sinh trưởng, có chức năng tăng cường chuyển hóa cơ bản ở tế bào, kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể. Đối với trẻ em, tyroxin còn có vai trò kích thích sự phát triển đầy đủ của các tế bào thần kinh, đảm bảo cho sự hoạt động bình thường của não bộ……………………………………...................................……..

- Trẻ em thiếu iốt dẫn đến thiếu tyroxin làm cho tốc độ chuyển hóa cơ bản của các tế bào giảm xuống, cơ thể sinh trưởng và phát triển chậm, biểu hiện các triệu chứng suy dinh dưỡng, hệ thần kinh phát triển không hoàn thiện dẫn đến hoạt động kém, biểu hiện chậm phát triển trí tuệ....
	0.5

0.5

	8


	a
	- Chế độ ăn ít muối NaCl làm giảm tiết ADH, giảm tái hấp thu nước ở thận và tăng mất nước qua thận dẫn đến thể tích máu giảm.


- Bạch huyết hình thành từ dịch kẽ. Khi thể tích máu giảm ( thể tích và áp lực dịch kẽ giảm dẫn đến giảm lượng bạch huyết
	0.5
0.5

	
	b
	 Mất máu gây giảm lượng máu trong mạch → giảm huyết áp → kích thích vỏ thận tiết aldosterol...............................................................
- Aldosterol kích thích ống thận tăng tái hấp thu Na+ → tăng tái hấp thu nước........................
	0.5

0.5

	9
	
	- Phổi chim nhỏ, cấu tạo từ hệ thống ống khí..............................................
- Phổi nằm sát hốc sườn phía lưng, hạn chế sự thay đổi của thể tích phổi theo sự thay đổi của thể tích khoang thân................................................

- Nhờ sự tham gia của hệ thống ống khí thông với phổi, hoạt động bơm hút, đẩy theo sự co giãn của các cơ thở làm cho không khívận chuyển qua các ống khí................................................................................................ 

- Các túi khí luân phiên phồng, xẹp theo sự co giãn của các cơ thở mà sự co trao đổi khí của chim diễn ra 1 chiều, không có khí đọng.......................
	0.5
0.5

0.5
0.5

	10
	a
	- Tiêm huyết thanh chứa HCG để kích thích trứng rụng hàng loạt hoặc tách hợp tử đang phân chia ở giai đoạn 4-8 tế bào, sau đó cấy riêng từng phôi sang dạ con của những con cái mang thai hộ......................................
- Ở người có thể chữa bệnh vô sinh ở phụ nữ bằng biện pháp mang thai hộ..............................................................................................................
	0.5
0.5

	
	b
	- Nhân bản vô tính là hiện tượng chuyển nhân của một tế bào xôma vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích phát triển thành một phôi, từ đó làm cho phôi phát triển thành một cơ thể mới....................................
- Nhân bản vô tính tế bào gốc ở người để tạo ra các mô cấy ghép cơ quan khi cần..........................................................................................................
	0.5
0.5


